	Tờ giấy một phút
One-Minute Paper
Hãy viết điều quan trọng nhất bạn đã học được hôm nay và điều gì bạn đã hiểu ít nhất
Write the most important thing you learned today and what you understood the least.











Tên/Name:
	Điểm mơ hồ nhất
Muddiest Point
Hãy mô tả một điều từ bài học này mà bạn không hiểu và đề nghị điều gì có thể hỗ trợ
Describe something from this lesson that you didn’t understand and suggest what might help.











Tên/Name:

	Câu hỏi kiểm tra
Test Question
Hãy viết một câu hỏi kiểm tra tốt mà có thể đánh giá sự hiểu biết của lớp về bài học hôm nay
Write one good test question that could assess the class’ understanding of today’s lesson.











Tên/Name:
	Vé ra cửa
Ticket Out the Door
Hãy viết (các) câu trả lời cho (các) câu hỏi ở trên bảng và bỏ chúng vào chiếc hộp trước khi ra về
Write your answer(s) to the question(s) on the classroom board and leave it in the box before leaving class.











Tên/Name:

	Ghi chú nhật ký
Journal Note
Một suy nghĩ hoặc cảm nhận nào có ý nghĩa bạn đã có, liên quan đến bài học hôm nay mà bạn muốn suy ngẫm nhiều hơn trong nhật ký lớp học của bạn?
What is one significant thought or feeling you had related to today’s lesson that you wish to reflect more on in your class journal?












Tên/Name:
	Biết, Muốn, Học (BMH)
Know, Want, Learn (KWL)
Bạn đã biết gì về chủ đề này, bạn muốn biết thêm điều gì và bạn đã học được điều gì?
What did you know about this topic, what more do you want to know and what did you learn?
B|K:


________________________________________________________
M|W:



________________________________________________________
H|L:



Tên/Name:

	Diễn đạt lại
Paraphrasing
Hãy định nghĩa (các) khái niệm hoặc (các) thuật ngữ ở trên bảng bằng cách sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu
Define the concept(s) or term(s) on the classroom board using easy to understand language.








Tên/Name:
	Sơ đồ khái niệm
Mind of Concept Map
Hãy vẽ một sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ khái niệm liên kết tất cả thuật ngữ hoặc khái niệm từ bài học hôm nay
Draw a mind or concept map connecting all the terms or concepts from today’s lesson.








Tên/Name:

	Tóm tắt 1 câu
One-Sentence Summary
Hãy viết 1 câu tóm tắt về người, địa điểm hoặc điều được viết trên bảng
Write a one-sentence summary of the person, place or thing written on the classroom board.










Tên/Name:
	Thẻ ứng dụng
Application Card
Hãy viết ít nhất một ứng dụng thực tế về những gì bạn vừa học được trong bài hôm nay
Write at least one real-world application for what you just learned in today’s lesson.










Tên/Name:

	Thông tin phản hồi của nhóm
Group Feedback
Trong nhóm, hãy thống nhất về những điều quan trọng nhất mà tất cả các bạn đã học được hôm nay và những gì tất cả các bạn hiểu ít nhất
In groups, agree on the most important things you all learned today and what you all understood the least.











Tên/Name:
	Sự so sánh
Analogy
Hãy hoàn thành sự so sánh bên dưới bằng cách sử dụng thuật ngữ ở trên bảng: (Thuật ngữ) giống như _________ bởi vì__________
Complete the following analogy using the term on the classroom board: (Term) is like _______ because ______.











Tên/Name:

	Hồ sơ chuyên môn
Professional Portfolio
Hãy mô tả một thuật ngữ mà bạn có thể tạo ra cho hồ sơ của bạn để  minh họa kỹ năng/kiến thức/thái độ từ hôm nay
Describe an item you could create for your portfolio that demonstrates the skills/knowledge/values from today.











Tên/Name:
	Giải quyết vấn đề
Problem Solving
Bằng cách nào bạn ứng dụng những gì bạn đã học hôm nay cho vấn đề được viết ở trên bảng?
How would you apply what you learned today to the problem written on the classroom board?











Tên/Name:

	Khảo sát sự tự tin
Self-Confidence Survey
Bạn có tự tin bao nhiêu trong khả năng của bạn để hiểu và ứng dụng những gì bạn đã học được trong hôm nay?
How much confidence do you have in your ability to understand and apply what you learned to today?

 |  1  2  3  4  5  | 

Tại sao? | Why?







Tên/Name:
	Xếp hạng mục tiêu
Goal Ranking
Hãy xếp hạng 3 đến 5 mục tiêu mà bạn có, liên quan đến khoá học và/hoặc các chủ đề bài học
Rank three to 5 goals you have related to the course and/or lesson topics.











Tên/Name:
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